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A. TRẮC NGHIỆM (8,0 điểm)
Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 22. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án đúng nhất.
Câu 1. Những tính chất nào sau đây là tính chất vật lý của chất?
	A. Khả năng tan trong nước, nhiệt độ sôi, màu sắc.
	B. Tính dẫn điện, khả năng tác dụng với nước, khả năng bị cháy.
	C. Tính dẫn điện, nhiệt độ sôi, khả năng tác dụng với nước.
	D. Khả năng tan trong nước, màu sắc, khả năng bị cháy.
Câu 2. Chất nào sau đây chiếm tỉ lệ thể tích lớn nhất trong không khí?
	A. Nitrogen.	B. Carbon dioxide.	C. Oxygen.	D. Hydrogen.
Câu 3. Để phân biệt 2 chất khí là oxygen và carbon dioxide, em nên lựa chọn cách nào dưới đây?
	A. Dẫn từng khí vào cây nến đang cháy, khí nào làm nến cháy tiếp thì đó là oxygen, khí làm tắt nến là carbon dioxide.
	B. Nếm thử bằng miệng.
	C. Ngửi mùi của 2 khí đó.
	D. Quan sát màu sắc của 2 khí đó.
Câu 4. Để xác định thời gian làm bài kiểm tra 45 phút, ta không nên lựa chọn đồng hồ nào để đo thời gian?
	A. Đồng hồ hẹn giờ.	B. Đồng hồ đeo tay.	C. Đồng hồ cát.	D. Đồng hồ điện tử.
Câu 5. Từ quặng bauxite, người ta có thể sản xuất ra:
	A. Nhôm.	B. Đồng.	C. Bạc.	D. Sắt.
Câu 6. Xác định giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của thước trong hình
[image: Bài tập trắc nghiệm Đo chiều dài có đáp án - Khoa học tự nhiên lớp 6 Kết nối tri thức]
	A. GHĐ 10 cm, ĐCNN 0,5 cm.	B. GHĐ 100 cm, ĐCNN 1 cm.
	C. GHĐ 10 cm, ĐCNN 1 mm.	D. GHĐ 20 cm, ĐCNN 1 cm.
Câu 7. Nguyên liệu được sử dụng để sản xuất vôi sống, phấn viết bảng, tạc tượng,... là gì?
	A. Đá vôi.	B. Quặng sắt.	C. Cát.	D. Gốm.
Câu 8. Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào liên quan đến sự bay hơi?
	A. Cho nước vào trong tủ lạnh để làm đá.
	B. Kính cửa sổ bị mờ đi trong những ngày đông giá lạnh.
	C. Miếng bơ để ngoài tủ lạnh sau một thời gian bị chảy lỏng.
	D. Cốc nước bị cạn dần khi để ngoài trời nắng.
Câu 9. Trên vỏ một hộp bánh có ghi 400g, con số này có ý nghĩa gì?
	A. Độ dài của hộp bánh.
	B. Khối lượng bánh trong hộp.
	C. Thể tích của hộp bánh.
	D. Khối lượng cả bánh trong hộp và vỏ hộp.
Câu 10. Đơn vị đo độ dài trong hệ thống đo lường chính thức ở nước ta là
	A. đềximét (dm).	B. mét (m).	C. milimét (mm).	D. centimét (cm).
Câu 11. Biển báo trong hình dưới đây có ý nghĩa gì?
[image: Ký hiệu cảnh báo trong phòng thực hành | Khoa học tự nhiên lớp 6]
	A. Cấm uống nước.	B. Chất độc sinh học.
	C. Chất ăn mòn.	D. Cấm lửa.
Câu 12. Giới hạn đo của một thước là
	A. chiều dài giữa hai vạch chia nhỏ nhất trên thước.
	B. chiều dài lớn nhất ghi trên thước.
	C. chiều dài nhỏ nhất ghi trên thước.
	D. chiều dài giữa hai vạch liên tiếp trên thước.
Câu 13. Hành động nào sau đây không thực hiện đúng quy tắc an toàn trong phòng thực hành?
	A. Làm thí nghiệm theo hướng dẫn của giáo viên.
	B. Làm theo các thí nghiệm xem trên internet.
	C. Rửa sạch tay sau khi làm thí nghiệm.
	D. Đeo găng tay khi làm thí nghiệm với hóa chất.
Câu 14. Nguyên nhân nào sau đây là nguyên nhân tự nhiên gây nên ô nhiễm không khí?
	A. Phương tiện giao thông.	B. Núi lửa phun trào.
	C. Đốt rơm rạ sau gặt.	D. Khí thải nhà máy nhiệt điện.
Câu 15. Quá trình chuyển thể nào xảy ra khi để nguội miếng nến (paraffin) sau khi đã đun nóng?
	A. Đông đặc.	B. Nóng chảy.	C. Bay hơi.	D. Ngưng tụ.
Câu 16. Khoa học tự nhiên không bao gồm lĩnh vực nào sau đây?
	A. Vật lí học.	B. Thiên văn học.
	C. Tâm lí học.	D. Khoa học Trái Đất.
Câu 17. Gang và thép đều là hợp kim được tạo bởi 2 thành phần chính là sắt và carbon, gang cứng hơn sắt. Vì sao gang ít được sử dụng trong các công trình xây dựng?
	A. Vì gang giòn hơn thép.	B. Vì gang được sản xuất ít hơn thép.
	C. Vì gang khó sản xuất hơn thép.	D. Vì gang dẫn nhiệt kém hơn thép.
Câu 18. Trong các vật thể sau, vật thể không phải vật thể tự nhiên là
	A. sông.	B. con tàu.	C. mặt trời.	D. cây lúa.
Câu 19. Tất cả các trường hợp nào sau đây đều là chất?
	A. Con dao, đôi đũa, muối ăn.	B. Con dao, đôi đũa, cái thìa nhôm.
	C. Nhôm, muối ăn, đường mía.	D. Đường mía, muối ăn, con dao.
Câu 20. Hình sau minh hoạ về việc sản xuất và thu hoạch muối. Để sản xuất muối, người ta cho nước biển vào các ruộng muối rồi phơi khoảng 1 tuần thì thu được muối ở dạng rắn. Theo em nước đã tách ra khỏi muối do quá trình gì?
[image: ]
	A. Đông đặc.	B. Bay hơi.	C. Ngưng tụ.	D. Nóng chảy.
Câu 21. Khi đun bếp lò luôn phải khơi thoáng, quạt hoặc thổi mạnh để
	A. tăng thêm lượng Oxygen.	B. thêm nhiệt.
	C. làm ngọn lửa nhỏ đi.	D. thêm chất cháy.
Câu 22. Khí nào sau đây tham gia vào quá trình quang hợp của cây xanh?
	A. Khí hiếm.	B. Oxygen.	C. Nitrogen.	D. Carbon dioxide.
Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai
Học sinh trả lời từ câu 23 đến câu 28. Trong mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
[bookmark: _GoBack]Câu 23. Kích thước miếng đồng càng lớn thì khối lượng của đồng càng lớn.
Câu 24. Hiện tượng sương đọng trên lá, sự tạo thành sương mù là sự ngưng tụ.
Câu 25. Vật thể được tạo nên từ chất.
Câu 26. Tính chất của chất thay đổi theo hình dạng của nó.
Câu 27. Mỗi chất có tính chất nhất định, không đổi.
Câu 28. Sự sôi xảy ra ở cùng một nhiệt độ xác định đối với mọi chất lỏng.
Phần III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn
Học sinh trả lời từ câu 29 đến câu 32
Đổi các đơn vị sau:
Câu 29. 0,3km = 	 m.     
Câu 30. 0,2 giờ = 	 phút.  
Câu 31. 310 yến = 	 tấn.
Câu 32. 160C = 	0F.               

B. TỰ LUẬN (2,0 điểm)
Bài 1. (0,75 điểm) Một phòng học có chiều dài 12 m, chiều rộng 7 m và chiều cao 4 m.
[image: Vector học sinh tham gia một kỳ thi trong lớp học | Thư viện stock vector  đẹp miễn phí]
a. Tính thể tích không khí và thể tích Oxygen có trong phòng học. Giả thiết Oxygen chiếm 1/5 thể tích không khí trong phòng học đó.
b. Lượng Oxygen trong phòng có đủ cho 50 em học sinh trong lớp học hô hấp trong mỗi tiết học 45 phút không? Biết rằng bình quân mỗi phút học sinh hít vào thở ra 16 lần và mỗi lần hít vào sẽ lấy từ môi trường 100 ml khí Oxygen.
Bài 2. (0,75 điểm) Trường của bạn An có tổ chức chuyến du lịch ngoại khóa tại Hải Phòng cách trường 100 km. Xe khởi hành tại trường lúc 6 giờ sáng. Trên đường đi, xe có dừng tại trạm dừng nghỉ 30 phút để các bạn ăn sáng. Xe rời trạm dừng nghỉ đi lúc 7 giờ 30 phút và đến Hải Phòng lúc 8 giờ 40 phút.
a. Quãng đường từ trường đến khu du lịch là bao nhiêu mét?
b. Xe đến trạm dừng nghỉ lúc mấy giờ?
c. Khoảng thời gian xe chạy từ trạm dừng nghỉ đến Hải Phòng hết bao nhiêu phút?
Bài 3. (0,5 điểm) 
Với sự phát triển nhanh của xã hội hiện nay, chất thải được sinh ra nhiều hơn. Điều này có nghĩa là một lượng lớn rác thải được tạo ra mỗi năm và sự tăng lên của nó là không được mong đợi. Phân loại và tái chế là điều cần thiết để giảm nguồn chất thải. Hầu hết các loại chất thải được tạo ra có thể được phân loại ngay tại nhà. Phân loại rác thải tại nguồn có vai trò quan trọng trong cuộc sống hiện nay. Em hãy cho biết sự cần thiết phải phân loại rác thải sinh hoạt hằng ngày?

Chúc các con làm bài tốt!
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